
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

SÁNG NGÀY 24/4/2026 - BÀN THI SỐ 1 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

1 1 Trần Thị Duyên Nữ 02/04/1999 

Hưng Thịnh, 

phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 

Xuất 

sắc 
  

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

2 2 Trần Quý Đạt Nam 18/05/2002 
Tổ 2, phường Đa 

Mai, tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

3 3 Nguyễn Thị Hà Nữ 11/01/1998 

Chằm Cũ, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

4 4 
Nguyễn Thị Vân 

Nga 
Nữ 06/04/2000 

Xóm Giữa 2, xã 

Nhã Nam, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

5 5 Nguyễn Thị Như Nữ 07/11/1992 

TDP Đông Hương, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 

Trung 

bình 
  

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

6 6 Quách Mai Phương Nữ 21/08/1999 
Bùi Trám, Lương 

Sơn, Phú Thọ 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Giỏi 

Dân 

tộc 

Mường 

5 

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

7 7 Ngô Như Quỳnh Nữ 11/09/1997 

Đồng Tân, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Giỏi   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

8 8 Ngô Kỳ Toàn Nam 23/03/1997 

Tổ 8, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

9 9 Phạm Thị Tuyết Nữ 17/12/1991 

Thôn Hương Mãn, 

xã Mỹ Thái, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

10 10 Nguyễn Văn Thảo Nam 25/08/2002 

TDP Quán Trắng, 

phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

11 11 Nguyễn Thị Vân Nữ 14/10/1983 

Số nhà 25, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Khắc Nhu, phường 

Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

12 12 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
Nữ 11/6/1998 

Thôn Khánh Ninh, 

xã Ngọc Thiện, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng III 

phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế 

 

Tổng: 12 người 
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TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 13 Đặng Thị Liên Nữ 14/02/1998 

TDP Nguộn, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

2 14 Nguyễn Thị Liễu Nữ 10/07/1986 

Số 31 ngõ 107 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

3 15 Đinh Thân Hà Linh Nữ 24/10/2003 
Xã Biển Động, tỉnh 

Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược 

Xuất 

sắc 
  

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

4 16 Đào Thị Thuỳ Linh Nữ 10/01/1993 

TDP Mỹ Cầu, 

phường Đa Mai, tỉnh 

Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

5 17 Nguyễn Thị Loan Nữ 11/05/1991 

Số 02 ngõ 24 tổ 17, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

6 18 Phạm Thị Ngọc  Nữ 26/05/1995 

TDP Thành Công, 

phường Tiền Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược 

Trung 

bình 

khá 

  
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

7 19 
Nguyễn Hồng 

Nhung 
Nữ 26/06/2002 

Xã Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

8 20 Chu Thủy Tiên Nữ 02/11/2000 

TDP Đông Thượng, 

phường Tân An, tỉnh 

Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

9 21 
Dương Phương 

Thảo 
Nữ 27/07/2001 

Thôn Đông Thái, xã 

Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Cao 

đẳng 
Dược 

Trung 

bình 

khá 

  
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

10 22 Lâm Phương Thảo Nữ 10/01/2002 
Phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

11 23 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Nữ 03/3/1991 

Số nhà 03, ngõ 185, 

đường Giáp Hải, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

12 24 
Bùi Thị Phương 

Thảo 
Nữ 27/01/1998 

345 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

Tổng: 12 người 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 25 
Nguyễn Quang 

Anh 
Nam 29/11/2000 

Phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá    

Bác sĩ hạng III 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Bỏng 

 

2 26 Nguyễn Văn Nam Nam 24/07/1998 

Xóm Suối Dọc, xã 

Đồng Kỳ, tỉnh Bắc 

Ninh 

Thạc 

sỹ 

Ngoại 

khoa 

Khá 

(ĐH) 
   

Bác sĩ hạng III 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Bỏng 

 

3 27 Lê Khắc Tùng Nam 28/07/1990 

TDP Đông Long, 

phường Vân Hà, 

tỉnh Bắc Ninh 

CK 

cấp I 

Ngoại 

khoa 

Khá 

(CKI), 

Trung 

bình 

Khá 

(ĐH) 

   

Bác sĩ hạng III 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Bỏng 

 

4 28 Trương Quý Khải Nam 23/05/2000 

TDP Minh Khai 1, 

phường Chũ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá 

Dân 

tộc 

Sán 

Dìu 

5 

Bác sĩ hạng III 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Bỏng 

 

5 29 Đỗ Thị Giang Nữ 18/06/1998 

Thôn Bãi Lát, xã 

Tam Tiến, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá 

Dân 

tộc 

Tày 

5 

Bác sĩ hạng III 

khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

6 30 Trần Giang Nam  Nam 16/09/1997 

Thôn Long Lanh, 

xã Bảo Đài, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá    

Bác sĩ hạng III 

khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

 

7 31 Bế Quốc Tuân Nam 17/04/1997 

Thôn Bảng 

Chuông, xã Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

Đại 

học 
Y khoa Khá 

Dân 

tộc 

Tày 

5 

Bác sĩ hạng III 

khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

 

8 32 
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
Nữ 25/12/1999 

Thôn Quang Châu, 

xã Ngọc Thiện, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá    

Bác sĩ hạng III 

khoa Nội Tim 

mạch 

 

9 33 
Nguyễn Như 

Quỳnh 
Nữ 29/01/1997 

972 Lê Lợi, phường 

Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Y đa 

khoa 

Trung 

bình 

Khá 

Con 

bệnh 

binh 

5 

Bác sĩ hạng III 

khoa Nội Tim 

mạch 

 

10 34 Lê Minh Thúy Nữ 01/11/2000 

TDP Phú Đa, 

phường Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

Đại 

học 
Y khoa Khá    

Bác sĩ hạng III 

khoa Nội Tim 

mạch 

 

Tổng: 10 người 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 35 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Nữ 25/05/2000 

Thôn Phạm Kha, xã 

Bảo Đài, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Giỏi   

Bác sĩ hạng III 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

2 36 Hoàng Minh Công Nam 01/02/1997 

Thôn Đồng Tân, xã 

Hợp Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Giỏi   

Bác sĩ hạng III 

khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

3 37 Nguyễn Văn Khởi Nam 08/12/1998 

Thôn Đại Từ, xã 

Bảo Đài, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá   

Bác sĩ hạng III 

khoa Lồng ngực 

- Mạch máu 

 

4 38 Phạm Ngọc Hà Nữ 08/08/2000 

Số 50 ngõ 2 Vương 

Văn Trà, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá   

Bác sĩ hạng III 

Trung tâm Bệnh 

nhiệt đới 

 

5 39 
Nguyễn Hoàng 

Thông 
Nam 20/11/1997 

Thôn Sâm, xã Kép, 

tỉnh Bắc Ninh 

BS 

Nội trú 

Ngoại 

khoa 

Khá 

(Nội 

trú) 

  

Bác sĩ hạng III 

khoa Ngoại 

Thận - Tiết niệu 

- Nam học 

 



TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

6 40 
Nghiêm Tuấn 

Cường 
Nam 23/10/2000 

Số 25 ngõ 179 Lê 

Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 
Y khoa Khá   

Bác sĩ hạng III 

khoa Ngoại 

Thận - Tiết niệu 

- Nam học 

 

7 41 Nguyễn Diệp Anh Nữ 30/11/1993 
Xã Tiên Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

BS 

Nội trú 

Nhi 

khoa 

Giỏi 

(Nội 

trú) 

  
Bác sĩ hạng III 

khoa Nhi 

 

8 42 Ngô Minh Huệ Nữ 28/03/1996 

Thôn Đông Thịnh, 

xã Bảo Đài, tỉnh 

Bắc Ninh 

BS 

Nội trú 

Nhi 

khoa 

Giỏi 

(Nội 

trú) 

  
Bác sĩ hạng III 

khoa Nhi 

 

9 43 Đỗ Thị Hương Nữ 22/02/1996 

TDP Vàng, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh 

BS 

Nội trú 

Nhi 

khoa 

Giỏi 

(Nội 

trú) 

  
Bác sĩ hạng III 

khoa Nhi 

 

10 44 Lê Việt Mỹ Nữ 04/09/1996 

Thôn Toàn Mĩ, xã 

Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

BS 

Nội trú 

Nhi 

khoa 

Giỏi 

(Nội 

trú) 

  
Bác sĩ hạng III 

khoa Nhi 

 

Tổng: 10 người 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 45 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
Nữ 18/12/1993 

TDP Xuân Trung, 

phường Tân Tiến, 

Tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

2 46 Vũ Thị Kim Anh Nữ 18/9/2000 

Thôn Mồ Bò, xã 

Đồng Việt, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

3 47 Trần Hồng Công Nam 15/01/1987 

Thôn Nhân Xá, xã 

Tiên La, tỉnh Hưng 

Yên 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

4 48 Phạm Thị Hảo Nữ 06/8/2003 
Hoàng Lạt, Cẩm 

Lý, Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

5 49 Trịnh Thu Hằng Nữ 08/11/2000 

TDP Phúc Thượng, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

6 50 Trịnh Thị Hồng Nữ 28/10/1993 

Phường Tiền 

Phong, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 



TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

7 51 Nguyễn Thị Huyền Nữ 06/02/1996 

TDP số 9 Đình 

Thôn, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

8 52 
Trần Thị Thu 

Huyền 
Nữ 25/6/1991 

79/29 đường Lê 

Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

9 53 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Nữ 08/10/1995 

Chiều, xã Cẩm Lý, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

10 54 Nguyễn Thị Hương Nữ 24/6/1994 

Số 79, Ngô Gia Tự, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

11 55 Hoàng Thị Lai Nữ 07/01/1985 

Số nhà 06, ngách 

22, hẻm 2, ngõ 445, 

Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi 

Dân 

tộc 

Nùng 

5 
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

12 56 
Nguyễn Thị 

Phương Lan 
Nữ 11/08/2000 

Thôn Cò, xã Mỹ 

Thái, tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi   

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

Tổng: 12 người 

 



 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

SÁNG 24/4/2026 - BÀN THI SỐ 6 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

1 57 Dương Văn Thật Nam 10/02/1988 

Trại Hai, xã Bắc 

Lũng, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá     

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

2 58 Lương Thị Thoa Nữ 30/5/1998 

Thôn Cạng, xã 

Phúc Hoà, tỉnh Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược 

Trung 

bình 

khá 

    
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

3 59 
Nguyễn Minh 

Thông 
Nam 20/8/1991 

Thôn Toàn Mỹ, xã 

Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 
Dược sĩ 

Trung 

bình 

khá 

    
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

4 60 
Lê Thị Huyền 

Trang 
Nữ 30/01/2004 

Thôn Đồng Quang, 

xã Tiên Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá     

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

5 61 
Giáp Thị Huyền 

Trang 
Nữ 28/2/1994 

Tổ Tiền Giang, 

Phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược 

Trung 

bình 

khá 

    
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

6 62 Ngọ Thị Trang Nữ 28/5/1993 
Ngọ Xá, xã Xuân 

Cẩm, tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược 

Trung 

bình 

khá 

    
Dược hạng IV 

khoa Dược 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

7 63 Nguyễn Thị Uyên Nữ 26/12/1999 

TDP Mai Đọ, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Khá     

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

8 64 
Hoàng Thị Thu 

Uyên 
Nữ 04/10/2000 

TDP Tân Mai, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 
Dược Giỏi     

Dược hạng IV 

khoa Dược 

 

Tổng: 08 người 

 
 



 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 65 Nguyễn Thị Liễu Nữ 18/01/1999 

Thôn Tân Hoa, xã 

Tiên Lục, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 

2 66 Đỗ Thị My Nữ 02/10/1994 
Phường Tân Tiến, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 

3 67 Bùi Thị Ngân Nữ 08/12/2003 

Thôn Đồng Bông, 

xã Ngọc Thiện, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 

4 68 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
Nữ 17/08/2003 

Thôn Ruồng Cải, 

xã Tiên Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 

5 69 
Giáp Thị Hồng 

Nhung 
Nữ 19/05/2003 

TDP Chàng, 

phường Tự Lạn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 

6 70 
Nguyễn Thị 

Phương 
Nữ 12/6/1994 

TDP Hoàng Mai 1, 

phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tim mạch 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

7 71 
Nguyễn Thị Hải 

Chuyền 
Nữ 05/11/2002 

Thôn Trung Sơn, 

xã Hợp Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hô hấp 

 

8 72 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Nữ 05/12/2000 

Phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hô hấp 

 

9 73 Nguyễn Thị Lệ Nữ 30/10/2002 

Thắng Lợi, xã 

Hoàng Vân, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hô hấp 

 

10 74 
Giáp Thị Kim 

Thoa 
Nữ 31/5/2003 

Thôn Ngọc Trai, 

xã Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hô hấp 

 

11 75 Hoàng Ánh Chi Nữ 18/10/1998 

Thôn Hạ 1, xã Sơn 

Động, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá 

Dân 

tộc 

Tày 

5 

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

 

12 76 Nguyễn Thị Chinh Nữ 16/10/2001 
Hữu Định, Hợp 

Thịnh, Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

 

13 77 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
Nữ 01/06/1999 

TDP Phúc Hạ, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện 

ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

14 78 Nguyễn Thị Hương Nữ 11/03/1991 

TDP Tiền, phường 

Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

 

15 79 Trần Anh Sơn Nam 05/4/2001 Cẩm Khê, Phú Thọ 
Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

 

16  80 Nguyễn Thu Thuỷ Nữ 09/04/1995 

Số 12 Nguyễn Cao, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Ngoại Lồng 

ngực - Mạch 

máu 

 

Tổng: 16 người 

 
 

 



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2026 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

1 81 Đỗ Ngọc Lân Nam 27/11/2003 

Số 90 ngõ 20 

Nguyễn Khắc 

Nhu, phường 

Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá   

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình - 

Bỏng 

 

2 82 
Nguyễn Thị Thanh 

Thanh 
Nữ 22/09/2001 

Xã Ngọc Thiện, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá   

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình - 

Bỏng 

 

3 83 Ong Thị Thu Hằng Nữ 25/12/1993 

Chung cư 

Quang Minh, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá   

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tiêu hoá 

 

4 84 Đào Thị Thu Trang Nữ 05/09/1997 

Số 06 tổ 4, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi   

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nội Tiêu hoá 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

5 85 Trương Thị Ngân Nữ 12/6/1989 

Thôn Mẫu, xã 

Tân Dĩnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi   

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Ngoại Thần 

kinh 

 

6 86 Phạm Thị Ngọc Nữ 30/12/1992 

149 Mỹ Độ, 

phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Ngoại Thần 

kinh 

 

7 87 Đoàn Thị Thu Hà Nữ 05/12/2002 

TDP Dương 

Huy, phường 

Vân Hà, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Nhi 

 

8 88 
Lương Thị Mỹ 

Duyên 
Nữ 26/06/1999 

Tổ Tiền, phường 

Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Trung 

bình 

khá 

    

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Phẫu thuật Gây 

mê - Hồi sức 

 

9 89 
Nguyễn Quang 

Thắng 
Nam 06/9/1988 

TDP Thanh 

Mai, phường Đa 

Mai, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

10 90 Đoàn Thị Hằng Nữ 12/10/2003 

TDP Kép, 

phường Tự Lạn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III khoa 

Lão học 

 



 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình 

độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Diện ưu 

tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Vị trí dự tuyển 
Ghi 

chú 

11 91 Phạm Thị Cánh Nữ 11/01/1988 

Phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi 

Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng 

chiến bị 

nhiễm 

chất độc 

hóa học 

5 

Điều dưỡng 

hạng III Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới 

 

12 92 Ngô Thu Hà Nữ 01/4/2001 

Thôn Cẩm 

Xuyên, xã Xuân 

Cẩm, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới 

 

13 93 
Nguyễn Thị 

Phương 
Nữ 01/7/1993 

Số 564, Lê Lợi, 

Vĩnh Ninh III, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Giỏi     

Điều dưỡng 

hạng III Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới 

 

14 94 Ngô Thu Trang Nữ 17/09/2003 

Số 54 ngách 2 tổ 

18, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Khá     

Điều dưỡng 

hạng III Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới 

 

Tổng: 14 người 
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